
                                   Chủng loại Đuôi đèn Công xuất
      W

    Tuổi thọ 
ước tính giờ

SON 70W I

SON 70W E
SON 150W E
SON 250W E
SON 400W E

SON 1000W E
SON-T 50W E I
SON -T 70W E
SON -T 100W E
SON -T 150W E
SON -T 250W E
SON -T 400W E
SON -1000W E

Điện áp
   V
 

Quang thông
       lm

Hiệu xuất phát sáng
            lm/W

Dòng điện
      A

Chỉ Số màu
        Ra

E27

E27
E40
E40
E40

E40
E27
E27
E40
E40
E40
E40
E40

24000

24000

24000
24000

28000

28000
28000
28000
28000

28000
28000

16000

16000

50

70
150
250
400

1000
70
70

100
150
250
400

1000

90

90
100

100
100
100
100

100
105

105

105

85
90

5600

5600
14500
27000
48000

48000

130000

130000

3600
6000
9000

14500
28000

85

85
100
108
120

130
72
86
90

100
112
120
130

0.98

0.98
1.80
3.00
4.45

10.60
0.76
0.98
1.20
1.80
3.00
4.60
1.06

20

25

20
25
20

25
25
25
25
25

25
25
25

Mã đặt hàng

PHI-928-037   

PHI-928-036  

PHI-928-032  

PHI-928-033  

PHI-928-034 

PHI-928-035  

PHI-928-038  
PHI-928-039 
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   250W ĐÈN CAO ÁP HALOGEN-KIM LOẠI

Mã đặt hàng

DQV-096-030  

 

Tên SP   Đèn cao áp Halogen-Kim loại 
               Ký hiệu: 250MH
               Đầu đèn: E40
               Đường kính bóng: 90mm  
Chi tiết           Chiều dài: 222mm
                       Chiều dài phần tròn: 96mm
                       Công suất: 250W
                       Quang thông: 14.000Lm
                       Tuổi thọ trung bình: 10.000 giờ

Bóng đèn cao áp (HID) cung cấp giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo bên trong nhà nhu các nhà
máy, cửa hàng và các nhà hàng cũng như ngoài trời như đèn đường và đèn pha. Toàn bộ các
sản phẩm thuộc chủng loại HID điều mang lại hiệu suất cao nhất, rất thân thiện với  môi trường,
độ tin cậy và tuổi thọ cao.

Bóng cao áp Natri SON và SON-T dùng cho chiếu sáng đường phố, sân bãi, khu công nghiệp,
khu huấn luyện và rọi pha. Hiệu xuất cao và màu vàng nhạt của đèn Natri (2000K) rất được ưa
chuộng ở những khu vực này. Bóng Natri SON có hình Bầu màu trắng ngà. Bóng Natri SON-T 
hình ống trong suốt. Bóng đèn Natri philips có độ tin cậy cao nhờ các bộ phận cấu thành 
(như chất thu khí ZrAl) và công nghệ kiểm soát quy trình sản xuất.

Các loại đèn natri thích hợp cho chiếu sáng đường phố, khu vực dân cư, đèn pha trang trí,
chiếu sáng công nghiệp và thương mại, khu thể thao giải trí.

Bóng Natri Philips có kết cấu kỹ thuật đơn giản và vững chắc, kiểu dáng mạnh mẽ có thể
chống rung sốc nên tuổi thọ đèn cao. Vì vậy, tỉ lệ bóng hư hỏng rất thấp. 

:
Bóng đèn Natri Philips sử dụng chất thu khí ZrAl đơn giản nâng cao độ quang thông và cải 
thiện độ tin cậy của đèn. Tính năng này bảo đảm độ quang thông ổn định trong thời gian dài. 

Toàn bộ bóng Natri Philips được sản xuất từ nguyên liệu không chỉ bảo đảm không gây ô nhiễm
môi trường.

 

Ứng dụng 

Tuổi thọ đèn cao:

Duy trì độ quang thông cao

Thân thiện với môi trường :

Tính năng và lợi ích

Bóng cao áp Natri (SON-T)

                                   Chủng loại C max L nomD max

SON 70W 
SON 150W
SON 250W 
SON 400W
SON 1000W 

SON 1000W 

SON-T 50W  
SON -T 70W 
SON -T 100W 
SON -T 150W 
SON -T 250W 
SON -T 400W 

O nom
 156

226
226
290
400

156
156
210
210
257
283
390

71

91
91

46
47

39

47
47
66

165
122

39

-
-
-
-
-

104
104
132
132
158
175
240

-
-
-

61
70
86

155

-
-

40
42

47

H-01


